
Thứ 
ngày

Buổi/
lớp

ðD CQ 
K10A

ðD CQ 
K10B

ðD CQ 
K10C

DS CQ 
K10

YS 
K6A

YS 
K6B

YS 
K6C

YS 
K6D

HS 
K7

YS 
K5C

YS 
K5D

Sáng

CSNBTN
Bs.Phương
(3 tiết ñầu)

A3

2/8

Bào chế(1)
Ds.Liên

(3 tiết ñầu)

B2

VSPB
Cn.Thuỵ

(3 tiết ñầu)

A4

BCK
Bs.Lộc

(3 tiết ñầu)

Nhà ða Năng

Chính tr ị
Cn.Lê

(3 tiết ñầu)

P.HT

Chiều

Tin học(3T)
Cn.Nghĩa

CSNBTN(2T)

Bs.Lộc
A1

TH.HD-DL2
N2-Ds.Liên
TH.Bào chế
N1-Ds.Vân
P.TH DL

DDVSATTP
Cn.Nga
VSPB

Cn.Thuỵ
B6

DDVSATTP
Cn.Nga

(2 tiết sau)

P.HT

TH.YTCð
N1-Cn.Sáu

P.TH YHDP
TH.Tin h ọc
N2-Cn.Thọ
P.THTH

BCK
Bs.Lộc

(3 tiết ñầu)

P.HT

Dinh dưỡng
Cn.Việt

Chính tr ị
Cn.Lê

A4

Sáng

Tin học
Cn.Thọ

CSNBTN
Bs.Phương

A2

HDDL3
Ds.Luân

(4 tiết sau)

A1

DDVSATTP
Bs.Phương

VSPB
Cn.Thuỵ

P.HT

TH.YTCð
Nhóm 1
Cn.Sáu

P.B6

TH.Tin h ọc
Nhóm 2
Cn.Nghĩa

P.THTH

Chính tr ị
Cn.Lê

(4 tiết sau)

A4

Chiều

TLGDSK
Cn.Linh

(3 tiết sau)

A4

Tin học
Cn.Thọ

CSNBTN
Bs.Phương

A1

TCQLYT
Cn.Sáu

(3 tiết sau)

B2

BCK
Bs.Lộc

DDVSATTP
Cn.Nga

A5

BCK
Bs.Lộc

(3 tiết sau)

P.HT

Sáng

CSNBTN
Bs.Phương

Tin học
Cn.Nghĩa

A1

Bào chế(1)
Ds.Liên

TCQLYT
Cn.Sáu

B5

BCK
Bs.Lộc

(4 tiết sau)

B6

TH.Tin h ọc
Nhóm 1
Cn.Thọ

P.TH TH

TH.YTCð
Nhóm 1
Cn.Thuỵ

P.TH YHDP

YHCT
Bs.Phi

(4 tiết sau)

P.HT

Chiều

Sáng

Tin học
Cn.Thọ

CSNBTN
Bs.Lộc

A3

Tin học
Cn.Nghĩa

( 2 tiết sau)

A5

KN
Ds.Liên
HDDL3
Ds.Luân

A4

BCK(2T)
Bs.Hiệu

VSPB(3T)
Cn.Nga

B5

BCK
Bs.Hiệu

(3 tiết sau)

B6

BCK
Bs.Lộc

(3 tiết ñầu)

A5

BCK
Bs.Cương
(4 tiết sau)

B2

Chiều

CSNBTN
Bs.Phương
TL-GDSK
Cn.Thuỵ

A5

BCK
Bs.Cương
(4 tiết sau)

B3

TH.YTCð
Nhóm 1
Cn.Sáu

P.B6

Chính tr ị
Cn.Thuỷ
Tin học

Cn.Nghĩa
A4

Sáng

CSNBTN
Bs.Lộc

(4 tiết sau)

A4

TL-GDSK
Cn.Thuỵ
CSNBTN
Bs.Phương

P.HT

Ngoại ngữ
Cn.Bích

KN
Ths.ðào

A3

BCK
Bs.Cương
(4 tiết sau)

B6

TH.YTCð
Nhóm 2
Cn.Sáu

P.B3

DDVSATTP
Cn.Việt

(4 tiết sau)

A5

Chiều

TL-GDSK
Cn.Thuỵ
CSNBTN
Bs.Phương

B3

TH.YTCð
Nhóm 2
Cn.Thuỵ

P.HT

TH.YTCð
N2-Cn.Sáu

P.B6
TH.Tin học
N1-Cn.Thọ
P.TH TH

Dinh Dưỡng
Cn.Nga
Tin học

Cn.Nghĩa
A4

Sáng
TH.YTCð

Nhóm 2
Cn.Thuỵ

A5

Chiều
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THỰC

TẬP

BỆNH

VIỆN

KTDN
Gv.Mời

(4 tiết sau)

Nhà ða Năng

Ghi chú:

Thứ 7
23/11

- Thứ 2: 17h00: Họp hội ñồng kiểm tra kết thúc khoá huấn luyện lớp Hộ lý - Y công K6. 

KTDN
Gv.Mời

(4 tiết sau)

Nhà ða Năng

Thứ 2
18/11

Thứ 6
22/11

Thứ 4
20/11

Thứ 5
21/11

Thứ 3
19/11

- Thứ 4: 14h00: Toạ ñàm ngày Nhà giáo Việt Nam (TP: Cán bộ, Giáo viên, Nhân viên nhà trường).

              + 14h00: Thẩm ñịnh chương trình Giáo dục Y tá - Dược tá ( TP: Theo Qð số 1024/Qð- TCYT ).

              + Lớp Hộ lý - Y công học theo lịch.

- Thứ 7: + 7h30: Họp Hội ñồng khoa học ( TP: Theo Qð số 1063/Qð-TCYT )



ðD CQ 
K11A

ðD CQ 
K11B

ðD CQ 
K11C

DS CQ 
K11A

DS CQ 
K11B

YS 
K7A

YS 
K7B

YS 
K7C

HS
K8

YSðH
YHCT

K4

YSðH
YHDP

K4

ðDCS(2)
Cn.Huyền

(3 tiết ñầu)

A5

HPT(1)
Ths.ðào

(3 tiết ñầu)

A2

TVD
Ths.Nam

(3 tiết ñầu)

A1

TH.ðDCB& 
KTðD

N1-Cn.Năm
N2-Cn.Lan
N3-Cn.Nhi
(3 tiết ñầu)
P.THðD

BH Ngoại
Bs.Hiểu

(3 tiết ñầu)

B6

BH Nội
Bs.ðức

(3 tiết ñầu)

B3

ðD&BCðD
Bs.Hùng

(3 tiết ñầu)

B5

ðDCS(1)
Cn.Nhi
(5 tiết)

A3

DDTC
Bs.Thanh

(3 tiết sau)

A5

TH.GPSL
Nhóm 1

Bs.Cương
(3 tiết sau)
P.TH GP

TH.ðDCB& 
KTðD

N1-Cn.Năm
N2-Cn.Huyền
N3-Cn.Lan
(4 tiết sau)
P.TH ðD

TH.Dược lý
Nhóm 1
Ds.Luân

P.TH DL

BH Nội
Bs.ðức

BH Ngoại
Bs.Hiểu

B2

KNGTGDSK
Cn.Linh

CSBMTTKTN

Cn.Huệ
B3

ðD&BCðD
Bs.Phi

(4 tiết sau)

B5

SKNN
Bs.Hải

(4 tiết sau)

A2

 ðDCS(1)
Cn.Huyền
Cn.Lan

(4 tiết sau)
B6

ðDCS(1)
Cn.Năm

(4 tiết sau)

A3

TH.TVD
N1-Ths.Nam

TH.HPT
N2-Ths.ðào

P.THDL

YHCS(1)
Bs.Hiểu

(4 tiết sau)

A5

ðDNội,Ngoại
Cn.Lan

 CSBMTTKTN

Cn.Huế
B5

BH Ngoại-
Sản YHCT

Bs.ðịnh
(4 tiết sau)

B2

KHHV-
GDSK
Cn.Việt

(4 tiết sau)
B3

ðDCS(2)
Cn.Năm
(5 tiết)

A2

DDTC
Cn.Nga 

Bs.Thanh
(4 tiết ñầu)

B3

YHCS(1)
Bs.Hiểu

HPT
Ths.ðào

B6

TH.Tin học
N1-Cn.Nghĩa

P.THTH
TH.TVD

N2-Ths.Nam
P.THDL

TH.Dược lý
Nhóm 2
Ds.Luân

P.TH DL

TH.ðDCB& 
KTðD

N1-Cn.Nhi
N2-Cn.Lan

N3-Cn.Huyền
(4 tiết sau)

P.THðD+Sản

BH Ngoại 
Bs.Hiểu

(4 tiết sau)
A3

TH.CC&PP
CBKDT
Nhóm 1
Cn.An

P.TH YHCT

YTHð
Bs.Phương

KHHV-GDSK

Cn.Việt
B5

TH.ðDCS(1)
N1-Cn.Lan

N2-Cn.Huyền
N3-Cn.Nhi
(4 tiết sau)

P.TH ðD+Sản

TH.DDTC
N1-Cn.Nga
N2-Bs.Thanh
P.TH YHCT+ 

P.TH DL

ðDCS(2)
Cn.Năm
(5 tiết)

B3

YHCS(1)
Bs.Hiểu

TVD
Ths.Nam

A3

TVD(1T)
Ths.Nam
HPT(4T)
Ths.ðào

A2

TH.Dược lý
Nhóm 1
Ds.Vân

P.TH DL

BH Nội 
Bs.Phi

(4 tiết sau)
A5

BH Ngoại-
Sản YHCT

Bs.Linh
(4 tiết sau)

B2

KHHV-GDSK

Cn.Việt
YTHð

Bs.Phương
A4

ðDCS(2)
Cn.Năm

(5 tiết)
A2

TH.TVD
N2-Ths.Nam

TH.HPT
N3-Ths.ðào

P.THDL

TH.VðTT
N1-Ds.Yến
N2-Ds.Vân

P.THDL+B3

TH.ðDCB& 
KTðD

N1-Cn.Lan
N2-Cn.Huyền

N3-Cn.Nhi
(5 tiết)

P.THðD+Sản

TH.GPSL
Nhóm 1
Bs.Hiểu

(4 tiết sau)
P.TH

GPSL
Bs.Hương
(4 tiết sau)

A1

TH.KNGT

GDSK

Cn.Linh
(Cả lớp)

P.THYHDP

 
TH.CC&PP

CBKDT
Nhóm 2
Cn.An

P.THYHCT

Thực hành
DD-VSATTP

N1-Cn.Việt
N2-Ths.Thuỷ

ðDCS(2)
Cn.Nhi

(4 tiết sau)

B5

TH.DDTC
N1-Cn.Nga

N2-Bs.Thanh
P.THYHDP+

B2

TH.VðTT
Nhóm 1
Ds.Vân

P.THDL

TH.Tin học
N2-Cn.Thọ
P.THTH
TH.TVD

N3-Ths.Nam
P.THYHCT

TH.ðDCB& 
KTðD

N1-Cn.Huyền
N2-Cn.Lan
N3-Cn.Năm
(4 tiết sau)

P.THðD+Sản

GPSL
Bs.Hương
4 tiết sau

A1

BH Nội-Nhi 
YHCT
Bs.Linh

(4 tiết sau)
A2

DD-VSATTP
Ths.Thuỷ

(4 tiết sau)

A3

TH.DDTC
N1-Cn.Nga
N2-Bs.Thanh

P.YHDP+B5

ðDCS(2)
Cn.Nhi

(5 tiết)
A2

TH.VðTT
N1-Ds.Luân
N2-Ds.Vân

P.THDL

TH.Tin học
N3-Cn.Nghĩa

P.THTH
TH.TVD

N1-Ths.Nam
P.THDL

TH.ðDCB& 
KTðD

N1-Cn.Năm
N2-Cn.Huyền
N3-Cn.Lan
(4 tiết sau)

P.THðD+Sản

TH.GPSL
Nhóm 2
Bs.Hiểu

(4 tiết sau)
P.THGP

GPSL
Bs.Hương
4 tiết sau

A1

 
TH.CC&PP

CBKDT
Nhóm 3
Cn.An

P.THYHCT

SKMT
Bs.ðức

(4 tiết sau)

B2

TH.GPSL
Nhóm 2
Bs.Hiểu

(4 tiết sau)
P.TH

CSNB   

  Ngoại khoa

Cn.Năm
(4 tiết sau)

B5

TH.TVD
N3-Ths.Nam

TH.HPT
N1-Ths.ðào

P.THDL

TH.VðTT
N1-Ds.Luân
N2-Ds.Vân

P.YHCT+B2

GPSL
Bs.Hương
(4 tiết sau)

A1

TH.ðDCB& 
KTðD

N1-Cn.Lan
N2-Cn.Huyền

N3-Cn.Nhi
(4 tiết sau)

P.THðD+Sản

BH Nội
Bs.ðức

BH Ngoại
Bs.Cương

A5

BH Nội-Nhi 
YHCT
Bs.Linh

(4 tiết sau)
A3

TK-KTYT
Bs.ðức

(3 tiết sau)

A2
CSNB   

  Ngoại khoa
Cn.Năm

A2

CSNB   
  Ngoại khoa

Cn.Lan
A3

TH.Tin h ọc
N1-Cn.Thọ

P.TH

VS-KST
Cn.Sáu

(3 tiết sau)
A1

TH.Tin h ọc
N2-Cn.Thọ

P.TH

GDQP-AN
Cn.Cường

Nhà ða Năng

LỊCH DẠY VÀ HỌC
ày 18/11/2013 ñến ngày 23/11/2013

GDQP-AN
Cn.Nhung

Nhà ða Năng

GDQP-AN
Cn.Nhung

Nhà ða Năng

- TCYT ).

Quảng Bình, ngày     tháng 11 năm 2013

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(ñã ký)

Bs. Thái Thị Thu Hương


